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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHÊ 
TẠI C ơ  SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(BỎ SUNG)

1. Tên CO' cở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Y học cô truyên
2. Địa chỉ: đường An Kim Hải, thôn Cái Tắt, An Đồng, An Dương, HP
3. Thòi gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h (Theo giấy 
phép hoạt động khảm bệnh, chữa bệnh số 17/2015/HP - GPHĐ cáp ngày 
23/05/2017); 7h -  7h, 07 ngày/ tuần
4. Danh sách đăng ký ngưòi hành nghê khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên
Số chứng 
chỉ hành 

nghề
Phạm vi hoạt động chuyên 

môn

Thòi gian đăng 
ký hành nghề tại 

cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
(ghi cụ thế thòi 
gian làm việc)

VỊ trí chuyên 
môn

1 Phạm Thị Huệ 011126/H
P-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bàng 
YHCT

Vi buổi sáng từ 
7h30-llh30, 
T2-T6 (05 ngày) 
trong tuần

Giảng viên 
trường ĐHY- 
Dược HP

2 Nguyễn Hồng 
Thái

011125/H
P-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
YHCT

1

Vi buổi sáng từ 
7h30-llh30,
T2 T6 (05 ngày) 
trong tuần

Giảng viên 
trường ĐHY- 
Dược HP

3 Quản Thị Thu 
Huế

011186/
HP-CCHN

Theo quy định tại TT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2015. Thực hiện chức năng 
nhiệm vụ của điều dưỡng.

Từ 7h -  17h,
T̂  -  T6 (05 ngày) 
trong tuần và trực

Điều dưỡng 
viên - khoa 
Ngũ Quan

_1

4 Phạm Như Hòa 003937/
HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005/QĐ BNV 
ngày 22/04/2005 của BNV 
ngạch điều dưỡng.

Từ 7h -  17h,
T2 -  T6 (05 ngày) 
trong tuần và trực

Điều dưỡng 
viên - khoa 
Châm Cứu 
- DS

5 Nguyễn Thúy 
Hằng

011217
/HP-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
YHCT

Từ 7h -  17h.
T2 -  T6 (05 ngàý) 
trong tuần và trực

Bác sỹ điều 
trị khoa Nhi

6 Bùi Thị Thiện 007948/
TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bàng 
YHCT

Từ 7h-17h,
T2 -  T6 (05 ngày) 
troqg tuần và trực

Bác sỹ điều 
trị khoa Ngũ 
Quan

V



7 Lương Thị Trang 003931/
HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005/QĐ BNV 
ngày 22/04/2005 của BNV 
ngạch điều dưỡng.

Từ 7h -  17h,
T2 -  T6 (05 ngày) 
trong tuần và trực

Điều dưỡng 
viên - Phòng 
Điều dưỡng

8 Nguyễn Thị Liên 005668/
HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005/QĐ BNV 
ngày 22/04/2005 của BNV 
ngạch điều dưỡng.

Từ 7h -  17h,
T2 -  T6 (05 ngày) 
trong tuần và trực

Điều dưỡng 
viên - khoa 
Khám bệnh 

4
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Nguyễn Thị 
Hương

_____________

033422/
'BYT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
YHCT

V ỉ buổi sáng từ 
7h30-llh30, 
T2-T6 (05 ngày) 
trong tuần

Giảng viên 
trường ĐHY- 
Dược HP

Hải phòng, ngày 19 tháng 12 năm 2019 Hải phòng, ngày 19 tháng 12 năm 2019
XÁC NHẠN CỦA SỞ Y TÉ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp -  Tu do — Hanh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHÈ TẠI c o  SỎ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(GIAM)

1. Tên cơ cở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Y học cô truyên.
2. Địa chỉ: đường An Kim Hải, thôn Cái Tắt, An Đồng, An Dương, Hải Phòng.
3. Thòi gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h (Theo giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh so 
17/2015/HP - GPHĐcap ngày 23/05/2017): 7h -  7h, 07 ngày/ tuần.
4. Danh sách đăng ký nguôi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên
Số chứng 
chỉ hành 

nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thòi gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh (ghi cụ thể thòi 

gian làm việc)

Vị trí chuyên 
môn Ghi chú

1 Nguyễn Thị cấm 001247/
HP-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằna Vỉ K I . 
Khám chữa bệnh Nội khoa.

Từ 7h -  17h, T2 -  T6 (05 
ngày) trong tuần và trực

Bác sĩ -  khoa 
Khám bệnh

Nghỉ hưu 
Tư 01/11/2019

2 Hoàng Quốc Chúng
001503/

HP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
Tư 7h -  1.7h, T2-T6(05 
ngày) trong tuần và trực

Điều dưỡng 
viên -  khoa 

Ngoại

Nghỉ hưu 
Tư 02/12/2019

3 Nguyễn Diệu Linh 010945/
HP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT Từ 7h -  17h, T2 -  T6 (05 

ngày) trong tuần và trực
Bác sĩ -  khoa 

Châm cứu
Nghỉ việc 
Tư 01/10/2019

4 Phạm Thị Thùy Linh
008996/

HP-CCHN
Theo quy định tại TT số 26/2015/TTLT- 
BYT-BNV ngày 7/10/2015. Thực hiện 
chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng.

Tư 7h -  17h, T2-T6(05 
ngày) trong tuần và trực

Điều dưỡng 
viên - khoa 
Khám bệnh

Nghỉ việc 
Tư 01/10/2019

Hải Phòng, ngày 24 tháng 12 năm 2019 
XÁC NHẠN CỦA SỞ Y TÉ
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ÍƠNG PHÒNG QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ' 
Y DƯỢC NGOÀI CỒNG LẬP

Hải Phòng, ngày 19 thảng 12 năm 2019 
NGƯỜI CHỊU TBACH NHIỆM CHUYÊN MÔN 
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SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG 
BỆNHVIỆN Y HỌC c ổ  TRUYEN

Số: ỸJ / KHTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày J ỹtháng/Ậ năm 2019

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ BÁC SỸ BỎ SUNG

STT Họ và tên số chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề 
chuyên môn Chữ ký

1 Nguyễn Thúy Hằng 011217/HP-CCHN KB,CB bằng YHCT
—

2 Phạm Thị Huệ 011126/HP-CCHN KB,CB bằng YHCT /f

3 Nguyễn Hồng Thái 011125/HP-CCHN KB,CBxbằng YHCT

4 Bùi Thị Thiện
M2z_______ '_______

007948/TB-CCHN KB,CB bằng YHCT
M -

XÁC NHẬN CỦA SỞ Y TÉ
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